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QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3
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0.90.02.30.001/08/2002PhátTrần Tấn04652211721

8.18.57.87.030/01/2000ThịnhLê Quang04652211942

7.16.07.710.005/05/2005AnhNgô Quang Tuấn04652310723

2.70.05.84.011/02/2005AnhNguyễn Hà04652310734

7.15.87.910.028/05/2005AnhNguyễn Tuấn04652310745

6.77.35.010.015/10/2005AnhVõ Nguyễn Duy04652310756

6.95.57.810.025/07/2005BảoDương Gia04652310767

9.29.59.47.007/11/2005CảnhTrần Dương Văn04652310778

9.18.39.810.015/08/2005ChíNguyễn Hoàng Minh04652310789

9.99.810.010.008/08/2004ChươngHồ Việt046523107910

1.20.03.10.029/09/2005DanhNguyễn Thành046523108111

6.67.85.17.001/01/2005DuyNguyễn Trần Minh046523108212

8.88.39.110.005/02/2005ĐạtMạch Văn046523108313

7.67.07.810.006/03/2005ĐăngHồ Hải046523108414

7.06.86.510.010/07/2005GiangNguyễn Đăng046523108515

9.59.88.910.008/05/2005HânLê Huỳnh Ngọc046523108816

8.08.57.57.011/03/2005HoàngLê Bùi Thanh046523108917

7.47.07.310.002/11/2005HồĐinh Hải046523109018

8.78.88.310.011/06/2005HuyTrương Quốc046523109319

7.96.39.310.004/10/2005KhánhNguyễn Duy046523109520

7.88.36.610.006/06/2005KhiêmPhạm Gia046523109621

9.59.89.010.016/05/2005KhoaĐặng Hà Đăng046523109722

6.57.55.94.012/09/2005KhoaNgô Tấn046523109823

6.96.86.210.011/08/2005KhoaNguyễn Bách046523109924

9.08.010.010.004/07/2005KiệtNguyễn Tuấn046523110025

0.00.00.00.018/09/2005KiệtVũ Tuấn046523110126

7.35.88.510.023/03/2005LânHoàng Phi046523110227

5.45.34.310.016/04/2004MãiLê Văn046523110428

5.44.56.84.030/06/2005NamLê Thanh046523110629

9.79.59.910.019/09/2005NguyênBùi Minh046523110930

6.45.56.610.026/09/2005NguyênNguyễn Đặng Đăng046523111031

6.66.06.510.003/02/2005NguyênPhan Đinh Kế046523111132

8.37.09.410.025/08/2005PhúcNguyễn Hữu046523111333
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9.28.89.510.029/01/2005QuânNguyễn Hoàng Minh046523111634

9.89.510.010.019/02/2005QuýTrần Ngọc046523111735

6.66.86.27.025/01/2005SơnNguyễn Quốc046523111836

1.00.02.50.004/03/2004ThanhNguyễn Duy046523112037

5.55.05.110.025/03/2005ThiPhạm Minh046523112138

9.08.09.910.003/10/2005ThịnhBùi Hoàng046523112239

6.35.37.37.006/12/2005ThịnhNguyễn Ngô Thái046523112340

5.23.37.17.031/03/2005TiếnVõ Gia046523112441

4.23.55.24.008/02/2005TriếtNguyễn Trương Minh046523112742

9.09.88.67.011/06/2005TríLâm Kiện046523112843

6.76.86.57.013/11/2005TrungHuỳnh Minh046523112944

6.15.56.57.027/10/2004TuấnLê Quốc046523113045

0.00.00.00.003/01/2005TúNguyễn Thanh046523113246

9.19.87.910.012/10/2005TỷTrần Trường046523113347

9.79.89.610.027/09/2005VănNguyễn Cao046523113448

7.06.07.610.028/05/2005ViệtNguyễn Đình046523113549

8.39.36.710.013/11/2005VinhNguyễn046523113750

8.48.08.510.026/08/2005VũNguyễn Thanh046523113951

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 26 tháng 12 năm 2024

6(11.8%)1(2%)4(7.8%)11(21.6%)9(17.6%)7(13.7%)13(25.5%)51(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐN ÔTÔ 23B2/2


